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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TỐNG HƯNG TÂM                                      Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1969.                               Nơi sinh: Vĩnh Phúc
Học vị cao nhất: Tiến sỹ.           Năm nhận học vị: 2016      Nước cấp học vị: Philippines
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:  
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ Bản – Học viện Chính sách và Phát triển
Điện thoại liên hệ:  CQ: (04) 3747 3186             DĐ: 0912 664 780
Fax: (04) 37475217                                             E-mail: thtam@apd.edu.vn 
Số CCCD: 026169002427                               Ngày cấp: 29/4/2021
Nơi cấp: Tổng Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học: Ngôn ngữ Anh 
Nước đào tạo:  Việt nam                                                Năm tốt nghiệp: 1997
Bằng đại học: Đại học hệ tập trung                               Năm tốt nghiệp: 2005
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học: Ngôn ngữ Anh 
Nước đào tạo:  Việt nam                                                Năm tốt nghiệp: 2005

1. Sau đại học
· Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy                   Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Đại học Southern New Hampshire, Hoa Kỳ.
      
· Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn Ngữ học                                Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Tổng hợp Philippine Normal, Philippines
Tên luận án: Negotiation of Meaning between Teacher and Students in EFL Classrooms 
	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng Anh
2. Tiếng Tây Ban Nha
	Mức độ sử dụng: Thành thạo
Mức độ sử dụng: giao tiếp xã hội


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	1997 đến 2010
	Trung học Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
	Giáo viên

	2010 đến 2021
	Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
	Giảng viên chính

	2021 đến nay
	Học viện Chính sách và Phát triển
	Giảng viên chính





IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia trong 5 năm gần đây nhất:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu ứng dụng Kỹ năng thứ 5 – Kỹ năng quan sát để nâng cao kỹ nói cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Nghiên cứu ứng dụng Các thủ thuật dạy đọc hiểu cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	2018
	Đề tài cấp cơ sở
MS 13,01.181.01
Đã nghiệm thu
Quyết định số 
4416-QĐ/ TĐHHN
Ngày 30 tháng 11 năm 2018
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	Nghiên cứu ứng dụng Các thủ thuật dạy đọc hiểu cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	2019
	Đề tài cấp cơ sở
MS 13,01.19.L.02
Đã nghiệm thu
Quyết định số 
4513-QĐ/ TĐHHN
Ngày 10 tháng 12 năm 2019
	Chủ nhiệm đề tài

	3
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp so sánh và cấu trúc song song trong dạy từ vựng cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	2020
	Đề tài cấp cơ sở
MS 13.01.20.L.01
Đã nghiệm thu
Quyết định số 
5240-QĐ/ TĐHHN
Ngày 28 tháng 12 năm 2020
	Chủ nhiệm đề tài




2. Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây nhất:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Basic English teaching and learning based on the collation comparison from Vietnamese
	2017
	Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20
Viện Ngôn Ngữ học
ISBN 978 604 88 5023 4

	2
	Intercultural and Multicultural Awareness in  language teaching
	2018
	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia - Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ, Ngoại ngữ và Quốc tế học
Đại học Quốc gia Hà Nội
ISBN 978 604 677 8

	3
	VFL Teacher’s Cognition’s and Instructional Decisions on Teaching Writing Strategies
	2018
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học
Đại học Đà Nẵng
ISBN 978 604 80 3573 1

	4
	Using Fifth Skill – Viewing skill – to Improve communicative Skills for Students at Ha Noi University of Natural Resources and Environment
	2019
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Ngôn ngữ học ứng dụng trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển
Đại học Bình Dương
ISBN 978 604 88 7739 2

	5
	Applying Suitable Techniques in Teaching Reading at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
	2019
	Kỷ Yếu Hội nghị khoa học thường niên trường Đại học Thủy Lợi 
ISBN 1859-3241

	6
	Nghiên cứu Phương pháp So sánh và Cấu trúc Song song trong dạy và học tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	2019
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Số 11 năm 2019
ISBN 1859-0810

	7
	Research and application of the comparative method and parallel structure in teaching English vocabulary for students of Hanoi University of Natural Resources and Environment.
	2020
	Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số Đặc biệt 2020
ISBN 0866-7608

	8
	Các thủ thuật sửa lỗi tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
	2021
	Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Số 35 tháng 3/2021
ISBN 0866-7608

	9
	Nghiên cứu các Thủ thuật dạy tiếng Anh chuyên ngành Luật tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
	2021
	Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sô 37 tháng 9/2021
ISBN 0866-7608

	10
	Education technology trend and current class models in Vietnam and in the world
	2022
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học-Góc nhìn từ thực tiễn (LEHE 2022)/ISSN:978-604-360-517-4



Giáo trình:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Nguồn công bố

	1
	English for Management of Natural Resources and Environment
	2019
	Labor – Social Publishing House
ISBN 978-604-65-4299-5

	2
	Biên dịch 1
	2022
	Học viện Chính sách và Phát triển




                        Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023
	Xác nhận của cơ quan
	Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)







                                                                TS. Tống Hưng Tâm


